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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
(Tài liệu phục vụ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 2905/VPCP-KTTH ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô).
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tài chính thực hiện Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại điểm 1 Công văn số 663/VPCP-KTTH ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13944/BTC-QLCS ngày 06/12/2021, Bộ Tài chính đã tổng hợp và có Văn bản số 40/BC-BTC ngày 29/3/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.
Theo đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 đã tạo lập hành lang pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, dự toán, giao, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng, xử lý xe ô tô, làm cơ sở để đánh giá tiết kiệm/ lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công. 
Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP đã phát sinh những vấn đề bất cập như: (i) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung chưa phản ánh đầy đủ địa bàn, phạm vi, tính chất hoạt động, mức độ tự chủ, khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện; (ii) Đối với xe ô tô chuyên dùng: Một số loại xe chưa quy định rõ tiêu chí, cách thức xác định, mối quan hệ giữa chủng loại xe và mục đích sử dụng xe, đồng thời giao thẩm quyền ban hành cho các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh; một số loại xe vừa có thể sử dụng như xe ô tô phục vụ công tác chung vừa có thể thể sử dụng như xe chuyên dùng (phục vụ các hoạt động đặc thù) như: xe bán tải và đặc biệt là xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng nếu sử dụng để phục vụ công tác chung lại chưa đảm bảo về mục đích sử dụng của tài sản; trong khi đó, các hoạt động mang tính đặc thù lại phát sinh đột xuất, không thường xuyên nhưng lại chưa có quy định cụ thể để “tích hợp” nhiều mục đích vào cùng một loại xe. (iii) Về mức giá mua xe ô tô: Giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thấp so với giá thị trường để lựa chọn được loại xe tương đương như trước đây; (iv) Về phương thức quản lý xe ô tô: Việc quy định “cứng” phương thức quản lý xe ô tô tập trung đối với một số trường hợp (cơ quan Bộ, cơ quan cấp Tổng cục, các văn phòng cấp huyện) chưa bảo đảm tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan có chức danh được sử dụng xe ô tô.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra khi triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chức danh
1.1. Xác định vấn đề bất cập, đề xuất giải pháp 
Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo Kết luận này, hệ thống chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị có nhiều thay đổi so với quy định trước đây. Do vậy, việc duy trì cách phân loại các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô như quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP không còn phù hợp, không thể hiện đầy đủ cấp bậc theo Kết luận số 35-KL/TW. Để giải quyết vấn đề nêu trên, dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chức danh theo cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 04 nhóm như quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP nhưng có sắp xếp lại các chức danh thuộc Nhóm 3, Nhóm 4 cho phù hợp với Danh mục ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW (Nhóm 3 chia thành 3 bậc, Nhóm 4 chia thành 7 bậc); đồng thời, điều chỉnh mức giá mua xe ô tô tối đa của Nhóm 3, Nhóm 4 cho phù hợp với giá xe ô tô thực tế trên thị trường của loại xe đang được sử dụng phổ biến phục vụ công tác của các chức danh tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1.2. Đánh giá tác động của giải pháp:
Việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe chức danh tại dự thảo Nghị định đã quán triệt đầy đủ quy định của Đảng, bảo đảm cấp, bậc chức danh, chức vụ theo Kết luận số 35-KL/TW.
2. Về việc chuyển 02 loại xe (xe bán tải không gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật và xe chuyên dùng khác theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP) từ danh mục xe ô tô chuyên dùng sang danh mục xe ô tô phục vụ công tác chung.
2.1. Xác định vấn đề bất cập, đề xuất giải pháp
Tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP xếp xe ô tô bán tải, xe ô tô thông thường (từ 4-16 chỗ ngồi) nhưng phục vụ các nhiệm vụ đặc thù vào danh mục xe ô tô chuyên dùng; việc phân loại như vậy dẫn tới khó kiểm soát việc sử dụng, nếu sử dụng vừa để đi công tác, vừa sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đặc thù thì không phù hợp với quy định, nhưng nếu chỉ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đặc thù thì sẽ không sử dụng hết công suất do đa phần các nhiệm vụ đặc thù không phải là công việc thường xuyên mà chỉ xuất hiện ở trong những hoàn cảnh cụ thể (phòng, chống lụt bão; đón tiếp khách quốc tế; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại;…). Do vậy, tại Dự thảo Nghị định đã điều chỉnh lại danh mục xe ô tô chuyên dùng theo hướng thu hẹp lại phạm vi (chỉ những xe ô tô có cấu tạo đặc biệt, gắn thiết bị chuyên dùng, gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật, có số chỗ ngồi trên 16 chỗ, xe tải) mới được xác định là xe ô tô chuyên dùng, đồng thời, chuyển xe ô tô bán tải không gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết, xe ô tô khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù sang xe ô tô phục vụ công tác chung.
2.2. Đánh giá tác động của giải pháp:
Việc chuyển xe ô tô bán tải không gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết, xe ô tô khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù sang xe ô tô phục vụ công tác chung góp phần tối ưu hóa mục đích sử dụng, tần suất sử dụng, hiệu quả sử dụng xe ô tô công, đồng thời, bảo đảm tính kiểm soát tốt hơn về số lượng xe ô tô công. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị vừa có thể sử dụng các xe này thường xuyên để phục vụ công tác chung, vừa có thể sử dụng phục vụ các nhiệm vụ đặc thù phát sinh như: phòng, chống lụt bão; đón tiếp khách quốc tế; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; do đó, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.
3. Về các tiêu chí để xác định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung
3.1. Xác định vấn đề bất cập, đề xuất giải pháp
Nghị định số 04/2019/NĐ-CP sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau làm tiêu chí chính để xác định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung (có trường hợp sử dụng biên chế, có trường hợp tính theo đầu đơn vị, có trường hợp tính theo khối), kết hợp với tiêu chí địa bàn đóng trụ sở. Từ đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô không phản ánh đầy đủ phạm vi, nội dung, tính chất hoạt động và địa bàn hoạt động. Để giải quyết vấn đề này, Dự thảo lấy tiêu chí “biên chế” làm tiêu chí chính để xác định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung, đồng thời kết hợp các tiêu chí khác làm căn cứ xác định định mức xe phục vụ công tác chung như: địa phương có trên 50% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; diện tích tự nhiên của tỉnh/huyện; số đơn vị hành chính cấp xã (xã, thị trấn).
Đồng thời, dự thảo có quy định Bộ, ngành, địa phương được điều hòa số lượng xe giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo không vượt quá tổng định mức xe xác định theo quy định tại Nghị định.
3.2. Đánh giá tác động của giải pháp:
Số biên chế làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là số lượng biên chế hoặc số người làm việc theo đề án vị trí việc làm được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt và số lượng người làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chỉ tiêu biên chế cơ bản phản ánh được khối lượng công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, chỉ tiêu biên chế chưa bao quát hết được các yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng xe, do đó, dự thảo Nghị định lấy thêm các chỉ tiêu khác (như: địa bàn hoạt động, diện tích tự nhiên của tỉnh/huyện; số đơn vị hành chính cấp xã gồm xã, thị trấn); từ đó, đảm bảo việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung vừa phù hợp với khối lượng công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, vừa phù hợp với các đặc thù khác của địa phương đóng trụ sở. Việc cho phép điều hòa trong tổng số xe ô tô đã xác định theo định mức cho phép các Bộ, ngành, địa phương, Tổng cục chủ động giải quyết nhu cầu về xe ô tô phục vụ công tác trong trường hợp các tiêu chí chung chưa giải quyết được. Từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.
4. Về giá mua xe 
4.1. Xác định vấn đề bất cập, đề xuất giải pháp
Quy định về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Trong bối cảnh, thời gian sử dụng của xe ô tô theo chế độ đã được điều chỉnh từ 10 năm thành 15 năm, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe hiện nay đã có biến động tăng so với năm 2010. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng xe, việc điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung là cần thiết. Trên cơ sở khảo sát giá mua mới của dòng xe được sử dụng phổ biến để phục vụ công tác chung, dự thảo Nghị định quy định tăng mức giá mua xe ô tô chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung; cụ thể: (i) Đối với loại xe chức danh có quy định mức giá theo hướng quy định cụ thể giá mua xe tương ứng với từng bậc trong mỗi nhóm chức danh theo Kết luận số 35-KL/TW (giá mua xe chức danh được quy định theo từng bậc trong mỗi nhóm chức danh từ 1.200 triệu đồng đến 1.600 triệu đồng); (ii) Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung: dự thảo quy định loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị loại xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1.600 triệu đồng/xe; xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1.300 triệu đồng/xe.
Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu đi công tác theo Đoàn để chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh…, dự thảo Nghị định quy định các bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trang bị một số xe (trong tổng số xe đã được xác định theo định mức) với mức giá cao hơn. Trong đó, các Bộ, cơ quan trung ương có các chức danh là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngoài ra, mỗi Bộ/địa phương được trang bị 02 xe có mức giá cao hơn (01 xe 4.200 triệu đồng và 01 xe 2.800 triệu đồng).
4.2. Đánh giá tác động của giải pháp:
Quy định về giá mua xe tại dự thảo Nghị định đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể mua xe ô tô với chất lượng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu công tác nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức và đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ.
Việc tăng giá xe có thể làm tăng kinh phí mua sắm xe ô tô công nhưng không phải là tăng đồng loạt vì theo quy định thì thời gian sử dụng xe ô tô là 15 năm nên sau khi Nghị định được ban hành, chỉ những xe đủ điều kiện thanh lý mới được thay thế; đồng thời, việc thực hiện thay thế xe ô tô còn tùy thuộc vào khả năng bố trí ngân sách của từng Bộ, ngành, địa phương.
5. Về xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng
5.1. Xác định vấn đề bất cập, đề xuất giải pháp
Về nguyên tắc các hội quần chúng tự đảm bảo xe ô tô phục vụ hoạt động bằng kinh phí của hội theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật có liên quan về Điều lệ của tổ chức hội. Nguyên tắc này đã được thể hiện xuyên suốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 đến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Tuy nhiên, đối với các hội thuộc danh sách hội có tính đặc thù theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg, theo quy định tại Nghị định số 45/2010, Nhà nước vẫn thực hiện hỗ trợ cho các hội để thực hiện các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao thông qua việc giao chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ cơ sở vật chất (trong đó có xe ô tô). Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về trường hợp áp dụng, mức hỗ trợ và cách thức hỗ trợ cụ thể dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. 
Do vậy, để có cơ sở pháp lý cho vấn đề này, dự thảo Nghị định (Điều 20) quy định trường hợp các hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (tổ chức hội có đảng đoàn) thì Chủ tịch hội được hỗ trợ trang bị xe ô tô phục vụ chức danh theo tiêu chuẩn tương đương Thứ trưởng; trường hợp hội chưa có xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc tất cả các xe ô tô hiện có đã đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì tùy theo khả năng ngân sách và nguồn xe ô tô hiện có, hội có tính chất đặc thù được xem xét, hỗ trợ kinh phí để mua xe ô tô từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành hoặc hỗ trợ bằng hiện vật như sau: (i) Đối với các hội có số biên chế được giao từ 20 người đến 50 người được hỗ trợ 01 xe; (ii) Đối với các hội có số biên chế được giao từ trên 50 người trở lên được hỗ trợ tối đa 02 xe; (iii) Đối với các hội có số biên chế được giao dưới 20 người được hỗ trợ kinh phí để thuê xe hoặc khoán kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.
5.2. Đánh giá tác động của giải pháp:
Quy định tại dự thảo về việc hỗ trợ phương tiện đi lại đối với các hội đặc thù sẽ tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hỗ trợ xe ô tô đối với các Hội đặc thù với các nội dung hỗ trợ cụ thể như: điều kiện để được hỗ trợ, số lượng xe, giá mua xe; từ đó, đảm bảo việc hỗ trợ xe ô tô cho các hội đặc thù là phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
II- QUÁ TRÌNH THAM VẤN
Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định, đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công (02 lần) để lấy ý kiến rộng rãi; đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì Hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến để lấy ý kiến của một số Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Nghị định trước khi gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp và trình Chính phủ.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô./.
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